
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024  

trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;  

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả ngày 18/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;  

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng  năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;  

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 3970/TTr-SCT ngày 

05/8/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024 

trên địa bàn thành phố tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương:  

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý 

hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo 

quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 

21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ.  

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, cập 

nhật lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành phố; 

tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, gửi Bộ Công Thương tổng 

hợp trước ngày 01 tháng 02 hằng năm.  
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2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định 

tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP 

ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật khác 

có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng; các 

cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Công Thương (để b/c) 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các PCVP UBND TP; 

- Các Phòng: XD&CT, NV&KTGS; 

- Lưu : VT, B.Đ.Hùng.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Minh Cường 



PHỤ LỤC 
DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /    /2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 

 Tiêu thụ 

NL quy 

đổi (TOE) 

Ghi 

chú 

1 
Công ty cổ phần Luyện thép 

cao cấp Việt Nhật 

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 32.177 SCT 

2 
Công ty TNHH LG Innotek 

Việt Nam Hải Phòng 

Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất mô-đun 

Camera 
22.336 SCT 

3 
Công ty cổ phần Sản xuất và 

Thương mại thép HPS 

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất, gia công, tạo 

hình và kinh doanh các 

loại sát, thép, kim loại 

8.180 SCT 

4 
Công ty TNHH Công nghệ 

vật liệu xây dựng Jinka 

Khu Công nghiệp Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất tấm phủ sàn 

bằng nhựa cứng 
8.347 SCT 

5 
Công ty TNHH Chế tạo máy 

Hongyuan Hải Phòng Việt Nam 

Khu công nghiệp Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất, gia công lắp 

ráp các sản phẩm cơ khí, 

sản phẩm thép 

4.327 SCT 

6 
Công ty TNHH Haengsung 

Electronics Việt Nam 

Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất, linh kiện điện tử 4.000 SCT 

7 
Công ty TNHH Halla 

Electronics Vina 

Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất linh kiện cho 

điện thoại di động và bộ 

phận phụ trợ cho xe ô tô 

6.517 SCT 

8 Công ty TNHH Ohsung Vina 
Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.400 SCT 

9 
Công ty TNHH Zhong Xin 

Ya Tai Việt Nam 

Khu công nghiệp Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất bộ dụng cụ ăn 

bằng nhựa 
4.410 SCT 
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10 Công ty TNHH JCV Corp 
Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

làm đẹp cho con người 
1.829 SCT 

11 
Công ty TNHH Dongdo 

Electronics Hải Phòng 

khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất bảng mạch chủ cho 

điện thoại di động và các sản 

phẩm liên quan khác 

1.864 SCT 

12 
Công ty TNHH Cơ khí Việt - 

Nhật 

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 

Phường Thiên Hương, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp 

Đúc các chi tiết của máy 

vận tải, máy công cụ, 

máy tự động… 

1.882 SCT 

13 Công ty TNHH Greenworks 
Khu công nghiệp Tràng Duệ, 

Thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất và lắp ráp thiết 

bị làm vườn 
2.608 SCT 

14 

Công ty cổ phần Đầu tư 

Thương mại và Dịch vụ Xuất 

Nhập khẩu Thủy Anh 

Số 11/443 Đà Nẵng, phường Đông 

Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất và phân phối 

các sản phẩm hạt nhựa 

tái sinh PP, PE, PS 

1.247 SCT 

15 
Công ty TNHH Tân Huy 

Hoàng 

Khu Công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ nhựa 1.169 SCT 

16 
Công ty TNHH Sin Chi Việt 

Nam 

Khu công nghiệp Đồ Sơn, Thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe ô tô 

và xe có động cơ khác 

1.367 SCT 

17 
Công ty TNHH Woosung 

Electronics Việt Nam 

khu công nghiệp Tràng Duệ, Thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.126 SCT 

18 Công ty cổ phần Polyfill 
Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, 

Thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất hạt filler 

masterbatch và 

compound 

5.634 SCT 

19 
Công ty cổ phần Kim khí Bắc 

Việt 

Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất ống thép 1.267 SCT 

20 
Công ty TNHH Fujifilm 

Manufacturing Hải Phòng 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất máy in, máy 

photocopy 
1.178 SCT 
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21 
Công ty TNHH Công nghệ 

Kyocera Mita Việt Nam 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất máy in trắng 

đen, máy photocopy đa 

chức năng 

1.964 SCT 

22 
Công ty TNHH Nipro 

Pharma Việt Nam 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất dược phẩm, 

thiết bị y tế 
3.290 SCT 

23 

Công ty TNHH Regina 

Miracle International Việt 

Nam 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

May trang phục (trừ 

trang phục từ da lông 

thú) 

29.740 SCT 

24 
Công ty TNHH Jasan Việt 

Nam 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Nhà máy sản xuất tất 

cao cấp 
8.357 SCT 

25 
Công ty TNHH Điện tử 

Chilisin Việt Nam 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất thiết bị điện tử 6.802 SCT 

26 
Công ty TNHH Công nghiệp 

Chính xác EVA Hải Phòng 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 2.381 SCT 

27 
Công ty TNHH Công nghệ 

Amtran Việt Nam 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất máy vi tính và 

thiết bị ngoại vi của máy 

vi tính 

3.787 SCT 

28 Công ty TNHH Maple 
Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

May trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú) 
2.000 SCT 

29 
Công ty TNHH Lite on Việt 

Nam 

Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ 

VSIP, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các linh kiện 

điện tử, thiết bị ngoại vi 

và các thiết bị quang học 

3.859 SCT 

30 
Công ty TNHH General 

Electric Hải Phòng 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất mô tơ, máy phát 2.255 SCT 

31 
Công ty TNHH Toyoda 

Gosei Hải Phòng 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe ô tô 

và xe có động cơ khác 

2.697 SCT 



6 
 

32 
Công ty TNHH IKO 

Thompson Việt Nam 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất vòng bi và các 

linh kiện máy móc 
1.740 SCT 

33 
Công ty TNHH Synztec Việt 

Nam 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su 
2.521 SCT 

34 
Công ty TNHH Takahata 

Precision Việt Nam 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất và lắp ráp linh 

kiện nhựa kĩ thuật có độ 

chính xác cao 

1.231 SCT 

35 
Công ty TNHH Nichias Hải 

Phòng 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

chất khoáng phi kim loại 

khác chưa được phân 

vào đâu 

2.154 SCT 

36 
Công ty TNHH Tohoku 

Pioneer Việt Nam 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.240 SCT 

37 Công ty TNHH Terai Vina 
Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

từ nhựa 
1.205 SCT 

38 
Công ty TNHH Fujikura 

Composites Hải Phòng 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su 
1.254 SCT 

39 
Công ty TNHH Yazaki Hải 

Phòng Việt Nam 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe ô tô 

và xe có động cơ khác 

1.115 SCT 

40 
Công ty Cổ phần Cáp điện và 

Hệ thống LS - Vina 

Đường dẫn nam Cầu Bính, Phường 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất dây, cáp điện 

và điện tử khác 
7.274 SCT 

41 
Công ty Liên doanh Sản xuất 

Thép Vinausteel 

Phường Hồng An, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 10.196 SCT 

42 

Công ty TNHH Thủy tinh 

San Miguel Yamamura Hải 

Phòng 

Số 17A phố Ngô Quyền, phường 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

thủy tinh 
7.108 SCT 
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43 
Công ty TNHH MTV Đóng 

tàu Phà Rừng 

Phường Bạch Đằng, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp 

Đóng mới, sửa chữa tàu 

thủy 
1.594 SCT 

44 
Công ty TNHH MTV Đóng 

tàu Nam Triệu 

Phường Nam Triệu, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp 

Đóng mới, sửa chữa tàu 

thủy 
2.232 SCT 

45 
Công ty TNHH MTV Xi 

măng Vicem Hải Phòng 

Phường Bạch Đằng, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp Sản xuất xi măng 19.277 SCT 

46 Công ty Xi măng Chinfon 
Phường Bạch Đằng, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất xi măng, 

Clinker 
318.730 SCT 

47 
Công ty TNHH Công nghiệp 

Giày Aurora VN 

Phường Thiên Hương, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp Giày xuất khẩu 3.928 SCT 

48 
Công ty cổ phần Luyện thép 

Việt Ý 

Khu công nghiệp Cầu Kiền, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 23.566 SCT 

49 
Công ty TNHH LG Electronics 

Việt Nam Hải Phòng 

Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 16.427 SCT 

50 
Công ty cổ phần Giấy Hải 

Phòng Hapaco 

Phường Hồng An, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giấy 2.836 SCT 

51 
Công ty cổ phần Bia Hà Nội 

- Hải Phòng 

Số 16 Lạch Tray, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia 
1.815 SCT 

52 
Công ty cổ phần Cấp nước 

Hải Phòng 

Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Khai thác, xử lý và cung 

cấp nước 
4.314 SCT 

53 Công ty TNHH Sao vàng 

Số 1166 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Đông Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất da giày 2.130 SCT 

54 
Công ty cổ phần Sản xuất 

Giấy Mỹ Hương 

Cụm công nghiệp An Tràng, phường 

Phù Liễn, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giấy 2.940 SCT 

55 
Chi nhánh Công ty TNHH 

De Heus tại Hải Phòng 

Cụm Công nghiệp An Tràng 1, xã 

An Lão, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản 
4.033 SCT 
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56 

Công ty TNHH Cảng 

Container Quốc tế Tân cảng 

Hải Phòng 

Khu Đôn Lương, đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 

Giao thông vận 

tải 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 

liên quan đến vận tải ven 

biển và viễn dương 

3.807 SCT 

57 
Công ty cổ phần Tập đoàn 

Flamingo 

Thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 

Công trình xây 

dựng 
Khu nghỉ dưỡng 1.525 SCT 

58 
Công ty cổ phần Tôn thép 

Việt Pháp 

Lô CN3-01, Khu phi thuế quan và 

khu công nghiệp Nam Đình Vũ, 

phường Đông Hải, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp Sản xuất kim loại 3.576 SCT 

59 
Công ty cổ phần Công nghiệp 

Nhựa Chin Huei 

Số 567 đường Phạm Văn Đồng, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su và nhựa các 

loại 

1.126 SCT 

60 
Công ty TNHH Sunmax Việt 

Nam 

Km 8, đường Phạm Văn Đồng, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất da và giày dép 19.769 SCT 

61 Công ty TNHH Đỉnh Vàng 

Số 1166 đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Đông Hải, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất giày, dép 1.575 SCT 

62 
Công ty cổ phần Công nghiệp 

Nhựa Phú Lâm 

Km 9, đường Phạm Văn Đồng, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

từ nhựa 
1.595 SCT 

63 
Công ty cổ phần Nhựa Thiếu 

Niên Tiền Phong 

Số 2 An Đà, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

từ nhựa 
7.220 SCT 

64 
Công ty TNHH Sản xuất Lốp 

xe Bridgestone Việt Nam 

 Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su 
10.470 SCT 

65 
Công ty TNHH Universal 

Scientific Industrial Việt Nam 

 Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 3.102 SCT 

66 
Công ty TNHH Toyota 

Boshoku Hải Phòng 

 Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe ô tô 

và xe có động cơ khác 

4.977 SCT 
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67 
Công ty TNHH Rorze 

Robotech 

 Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất máy chuyên 

dụng khác chưa được 

phân vào đâu 

3.903 SCT 

68 
Công ty TNHH LG Display 

Việt Nam Hải Phòng 

Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất thiết bị truyền 

thông 
83.097 SCT 

69 
Công ty cổ phần Habeco Hải 

Phòng 
Xã An Lão, thành phố Hải Phòng Công nghiệp 

Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia 
1.569 SCT 

70 
Công ty TNHH Vật liệu Nam 

châm Shin-Etsu Việt nam 

Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, TP Hải Phòng, Việt 

Nam 

Công nghiệp 
Khai khoáng khác chưa 

được phân vào đâu 
18.294 SCT 

71 
Công ty cổ phần Vận tải biển 

Việt Nam 

Số 215 phố Lạch Tray, phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng 

Giao thông vận 

tải 

Vận tải hàng hóa viễn 

dương 
8.842 SCT 

72 
Công ty TNHH LS Metal 

Vina 

 Khu công gghiệp DEEP C 2B, 

phường Đông Hải, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp Sản xuất kim loại màu 3.774 SCT 

73 
Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Hải Phòng 

Phường Nam Triệu, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp Sản xuất điện 97.569 SCT 

74 
Công ty TNHH Đóng tàu 

Damen - Sông Cấm 

Phường Thiên Hương, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp Đóng tàu và cấu kiện nổi 1.761 SCT 

75 
Công ty cổ phần Cảng Hải 

Phòng 

Số 8A Trần Phú, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng 

Giao thông vận 

tải 

Bốc xếp hàng hóa cảng 

biển 
3.587 SCT 

76 

Công ty TNHH New Hope 

Hà Nội - Chi nhánh Hải 

Phòng 

Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản 
2.265 SCT 

77 
Công ty TNHH Flat (Việt 

Nam) 

Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất kính đặc biệt, kính 

năng lượng mặt trời và các 

sản phẩm kính khác 

150.250 SCT 
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78 
Công ty cổ phần Hóa dầu và 

Xơ sợi Việt Nam 

Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sợi nhân tạo 3.352 SCT 

79 
Công ty TNHH Pegatron 

Việt Nam 

 Khu công nghiệp DEEP C 2A, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản phẩm linh kiện điện tử 5.529 SCT 

80 
Công ty TNHH Khí Công 

nghiệp Vinasanfu 

 Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất khí 5.120 SCT 

81 

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn 

Gia súc Proconco Hải Phòng 

Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản 
1.396 SCT 

82 
Công ty TNHH Yanagawa 

Seiko Việt Nam 

Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

còn lại bằng kim loại 

chưa được phân vào đâu 

1.280 SCT 

83 
Công ty cổ phần DAP - 

Vinachem 

 Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất phân bón 33.167 SCT 

84 
Công ty cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Thuỳ Dương 

 Toà nhà TD Business Center, lô 20 

đường Lê Hồng, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng 

Công trình xây 

dựng 
Kinh doanh bất động sản 891 SCT 

85 

Cảng hàng không Quốc tế 

Cát Bi - Chi nhánh Tổng 

Công ty Cảng Hàng không 

Việt Nam - Công ty cổ phần 

Đường Lê Hồng Phong, phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng 

Công trình xây 

dựng 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 

trực tiếp cho vận tải 

hàng không 

819 SCT 

86 
Công ty cổ phần Sản xuất và 

Kinh doanh Vinfast 

Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, 

đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất xe có động cơ 29.954 SCT 

87 
Công ty cổ phần Hóa chất 

Minh Đức 

Phường Bạch Đằng, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp Hóa chất cơ bản 4.829 SCT 
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88 

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec - Bệnh viện Đa khoa 

Quốc tế Hải Phòng 

Phường An Biên, thành phố Hải 

Phòng 

Công trình xây 

dựng 
Bệnh viện 739 SCT 

89 

Chi nhánh Công ty TNHH 

Aeon Mall Việt Nam tại Hải 

Phòng 

Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng 

Công trình xây 

dựng 
Trung tâm thương mại 4.645 SCT 

90 
Công ty TNHH Nhựa Vinh 

An 

Tổ dân phố Chu Vườn, phường 

Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ nhựa 1.275 SCT 

91 Công ty TNHH Hoa Thành 
Thôn Trâm Khê, Xã Quyết Thắng, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Thuộc, sơ chế da, sản 

xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 

1.667 SCT 

92 Công ty cổ phần Thuận Ích 
Số 313, khu 6, xã Tiên Lãng, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Thuộc, sơ chế da, sản 

xuất vali, túi xách, yên 

đệm và giày dép 

2.700 SCT 

93 
Công ty TNHH Forever True 

Vĩnh Bảo Việt Nam 

Lô CN 16, Cụm Công nghiệp Tân 

Liên, xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
1.998 SCT 

94 
Bệnh viện Hữu Nghị Việt 

Tiệp 

Số 01 Đường Nhà thương, phường 

An Biên, thành phố Hải Phòng 

Công trình xây 

dựng 
Bệnh viện 973 SCT 

95 
Công ty TNHH Ống thép 

Việt Nam - Vinapipe 

Km 9, phường Hồng An, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp Đúc sắt, thép 1.183 SCT 

96 
Công ty cổ phần Giải pháp 

Năng lượng Vineg 

Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, 

đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất và đóng gói pin 3.444 SCT 

97 
Công ty cổ phần Dịch vụ 

Cảng Hải Phòng 

 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), 

phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Kinh doanh kho bãi 1.997 SCT 
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98 Công ty cổ phần Neo Floor 

 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, 

KKT Đình Vũ - Cát Hải, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất ván sàn 3.822 SCT 

99 Công ty TNHH Haewon Vina 
 Khu công nghiệp Deep C 2B, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng ô tô, 

thiết bị máy công nghiệp 
1.417 SCT 

100 
Công ty TNHH Dong - A 

Hwasung Vina 

Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất, gia công các 

sản phẩm nhựa, cao su 

tổng hợp dùng cho công 

nghiệp, ô tô, đồ gia dụng 

1.238 SCT 

101 
Công ty TNHH Công nghiệp 

Aspiresun Việt Nam 

Khu công nghiệp VSIP, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.170 SCT 

102 
Công ty TNHH Điện máy 

Đại Dương 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất mô tơ, máy 

phát, thiết bị phân phối 

và điều khiển 

2.451 SCT 

103 
Công ty TNHH Phihong Việt 

Nam 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sản phẩm điện tử 2.310 SCT 

104 
Công ty TNHH Sanhua (Việt 

Nam) 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

bằng kim loại chưa được 

phân đâu vào đâu 

2.487 SCT 

105 
Công ty TNHH Khoa học kỹ 

thuật Honor Việt Nam 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất bộ đổi nguồn, 

sạc nguồn điện và gia 

công phụ kiện 

1.704 SCT 

106 
Công ty TNHH Điện tử 

Tongwei (Việt Nam) 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất nguồn điện, 

thiết bị điện gia dụng 
7.199 SCT 

107 

Công ty TNHH Công nghệ 

Điện tử Cheeyuen (Việt 

Nam) 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản phẩm nguồn điện 1.544 SCT 
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108 
Công ty TNHH Providence 

Enterprise (Việt Nam) 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất thiết bị dụng cụ y 

tế nha khoa chỉnh hình và 

phục hồi chức năng khác 

1.190 SCT 

109 
Công ty TNHH Lianyue 

(Việt Nam) 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Chế tạo thiết bị đầu cuối 

thông minh 
1.571 SCT 

110 
Công ty TNHH Cơ khí Việt 

Nhật 

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Đúc sắt, thép 1.882 SCT 

111 
Công ty TNHH Top Run Việt 

Nam 

 Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 4.367 SCT 

112 
Công ty TNHH Heesung 

Electronics Việt Nam 

Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.360 SCT 

113 
Công ty TNHH SIK Việt 

Nam 

 Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải 

Phòng, phường Hồng An, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm khác 

từ plastic 
1.219 SCT 

114 
Công ty cổ phần Đầu tư và 

phát triển Cảng Đình Vũ 

Cảng Đình Vũ, phường Đông Hải, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Bốc xếp hàng hóa cảng 

biển 
1.161 SCT 

115 
Công ty TNHH giầy 

Stateway Việt Nam 

Tổ dân cư số 6, phường Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất da và giày dép 1.290 SCT 

116 
Công ty TNHH Chế tạo máy 

EBA 

 Khu công nghiệp Nhật Bản- Hải 

Phòng, phường Hồng An, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp Chế tạo máy 1.092 SCT 

117 

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ siêu thị Big C An 

Lạc 

Khu đô thị mới ngã năm sân bay 

Cát Bi, thành phố Hải Phòng 

Công trình xây 

dựng 

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất 

thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê 

871 SCT 

118 Công ty cổ phần HHP Global 
Số 194 đường Kiều Hạ, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất giấy bao bì, 

giấy bao gói 
5.627 SCT 
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119 
Công ty cổ phần Bao bì 

Hoàng Hải Việt Nam 

 Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất, in ấn các loại 

bao bì carton dùng trong 

đóng gói các đồ dùng điện 

gia dụng, thiết bị, linh kiện 

điện tử và bánh kẹo, thực 

phẩm khác 

1.262 SCT 

120 
Công ty TNHH Bluecom 

Vina 

Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất loa tivi, động 

cơ rung (điện thoại), tai 

nghe bluetooth 

1.126 SCT 

121 
Công ty TNHH G.Tech 

Technology Việt Nam 

Khu công nghiệp Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

điện tử, máy vi tính và 

thiết bị ngoại vi của máy 

vi tính 

1.098 SCT 

122 Công ty TNHH Nano Vision 
 Khu công nghiệp Tràng Duệ, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.081 SCT 

123 
Công ty TNHH ngành gỗ Fu 

Ming Việt Nam 

Khu công nghiệp Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất gỗ tấm và lát 1.025 SCT 

124 
Công ty TNHH Việt Nam 

Advance Film Material 

Lô đất CN 7.2B Khu công nghiệp 

DEEP C 2A, phường Đông Hải, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm phim 3.945 SCT 

125 
Công ty TNHH Navigatec 

New Materials Việt nam 

Lô đất CN5.6D Khu công nghiệp Đình 

Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp Sản xuất tấm lát sàn nhựa 1.888 SCT 

126 
Công ty TNHH Thương Mại 

Phú Lâm 

Số 1356 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Đông Hải, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

từ cao su và nhựa 
1.228 SCT 

127 
Công ty TNHH Aroma Bay 

Candles 

Khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giấy 1.292 SCT 
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128 

Công ty TNHH Đồ chơi 

thông minh Sun Vigor Việt 

Nam 

Cụm công nghiệp Tiên Cường, xã 

Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất đồ chơi bằng nhựa 1.293 SCT 

129 

Công ty TNHH H&T 

Intelligent Control (Việt 

Nam) 

Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Chế tạo thiết bị đầu cuối 

thông minh 
1.056 SCT 

130 
Công ty TNHH Chế tạo máy 

Yuekai 

 Khu công nghiệp An Dương, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Chế tạo thiết bị cơ khí 1.058 SCT 

131 
Công ty TNHH chế tạo 

Canadian Solar Việt Nam 

Khu công nghiệp VSIP, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất tấm quang điện 

mặt trời 
2.457 SCT 

132 
Công ty cổ phần Đóng tàu 

Thái Bình Dương 

Khu 6, xã Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất xe có động cơ, 

rơ móc; Sản xuất các 

phương tiện đi lại… 

1.241 EVN 

133 

Chi Nhánh Công Ty TNHH 

Nhật Hạ - Khách Sạn Hải 

Phòng Grand 

Số 12 đường Trần Phú, phường Gia 

Viên, thành phố Hải Phòng 

Công trình xây 

dựng 
Khách sạn 656 EVN 

134 Công ty TNHH Vân Long 
Số 15A An Trì, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ nhựa 1.462 EVN 

135 

Công ty TNHH Vật liệu Xây 

dựng Saint-Gobain Bắc Việt 

Nam 

Thôn Đoan, phường Nam Triệu, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Chế biến gỗ và sản xuất 

các sản phẩm từ gỗ, tre, 

nứa, ... 

1.185 EVN 

136 
Công ty cổ phần Thép Hòa 

Phát 

Phường Phạm Sư Mạnh, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất gang thép 727.094 SCT 

137 
Công ty cổ phần Luyện kim 

Tân Nguyên Hải Dương 

Khu 2, phường Nhị Chiểu, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Luyện kim - Công 

nghiệp nặng 
91.033 SCT 

138 
Công ty TNHH MTV Xi 

măng Vicem Hoàng Thạch 

Khu 2, Bích Nhôi, phường Nhị 

Chiểu, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất xi măng 240.477 SCT 
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139 Công ty cổ phần Tân Hà Kiều 
Phường Nhị Chiểu, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp 

Luyện kim - Công 

nghiệp nặng 
212.361 SCT 

140 
Công ty cổ phần Nhựa An 

Phát Xanh 

Lô CN11+CN12 Cụm công nghiệp 

An Đồng, Xã Nam Sách, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ nhựa 11.296 SCT 

141 
Công ty TNHH Nhôm Đông 

Á 

Phường Lê Đại Hành, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất nhôm định hình 21.617 SCT 

142 
Công ty TNHH Nice 

Ceramic 

Khu công nghiệp Cộng Hòa, 

Phường Trần Hưng Đaọ, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất vật liệu xây 

dựng từ đất sét 
50.155 SCT 

143 
Công ty TNHH Hyundai 

Kefico Việt Nam 

Lô đất XN01, Khu công nghiệp Đại 

An, phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe 

7.711 SCT 

144 
Công ty TNHH KPF Việt 

Nam 

Lô XN2, Khu công nghiệp Đại An 

mở rộng, phường Tứ Minh, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

còn lại bằng kim loại 

chưa được phân vào đâu 

6.981 SCT 

145 
Công ty TNHH Best Pacific 

Việt Nam 

Lô IN4.1.1 Khu công nghiệp Cẩm 

Điền - Lương Điền, xã Cẩm Giàng, 

TP Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất vải dệt kim, vải 

đan móc và vải không 

dệt khác 

19.407 SCT 

146 

Công ty cổ phần Sản xuất Vật 

liệu Xây dựng Thành Công 

III 

Cụm công nghiệp Hiệp Sơn, 

phường Phạm Sư Mạnh, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất vật liệu xây 

dựng từ đất sét 
40.819 SCT 

147 
Công ty TNHH Công nghiệp 

Brother Việt Nam 

Khu công nghiệp Phúc Điền, Xã 

Phúc điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất máy vi tính và 

thiết bị ngoại vi của máy 

vi tính 

6.042 SCT 

148 
Công ty TNHH Dây cáp điện 

Ôtô Sumiden Việt Nam 

Lô XN2,3,6 Khu công nghiệp Đại 

An, phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe 

5.182 SCT 
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149 
Công ty TNHH Dệt Pacific 

Crystal 

Khu công nghiệp Lai Vu, Xã Lai 

Khê, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sợi 15.406 SCT 

150 
Công ty cổ phần Thép Minh 

Phú - Hải Dương 

Lô CN7-3, xã Mao Điền, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 4.892 SCT 

151 
Công ty cổ phần Dây và Cáp 

điện Thượng Đình 
xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng Công nghiệp 

Sản xuất dây cáp, dây 

điện và điện tử khác 
6.175 SCT 

152 
Công ty TNHH Quốc tế 

Ngân Tường 

Lô 01, 02, 03 Điểm tiểu thủ Công 

nghiệp, phường Thạch Khôi, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất sợi 5.620 SCT 

153 Công ty TNHH Thành Dũng 

Cụm công nghiệp Long Xuyên, 

phường Kinh Môn, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất giấy nhãn và 

bìa nhãn 
6.227 SCT 

154 Công ty TNHH Phú Tân 
Phường Nhị Chiểu, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp Sản xuất xi măng 1.928 SCT 

155 Công ty Xi măng Phúc Sơn 
Đường Vũ Mạnh Hùng, Phường 

Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất xi măng 27.703 SCT 

156 
Công ty TNHH Điện lực 

JAKS Hải Dương 
Xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng Công nghiệp Sản xuất điện 95.377 SCT 

157 
Công ty TNHH Một thành 

viên Thuận Phát Hải Dương 

Thôn Ngọc Mai, xã Kẻ Sặt, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 2.747 SCT 

158 Công ty TNHH May Tinh Lợi 
Khu công nghiệp Nam Sách, phường 

Ái Quốc, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

May trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú) 
8.855 SCT 

159 
Công ty TNHH Thương mại 

Bảo Long 

KDC Bình Giang, phường Chí 

Linh, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất kinh doanh sợi, vải 3.416 SCT 

160 
Công ty TNHH ShinYang 

Metal Việt Nam 

Khu công nghiệp Đại An mở rộng, 

phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
9.300 SCT 
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161 
Công ty TNHH GFT Việt 

Nam 

Thôn Tất Thượng, xã Lạc Phượng, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất, gia công chế 

tạo đồ chơi trẻ em 
3.883 SCT 

162 
Công ty TNHH Việt Nam 

Toyo Denso 

Khu công nghiệp Nam Sách, 

phường Ái Quốc, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe 

3.105 SCT 

163 
Công ty cổ phần Redstar 

Cera 

Thôn Trúc, phường Trần Hưng 

Đaọ, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất gạch ốp lát, 

gạch chịu lửa và đất đèn 
23.096 SCT 

164 
Công ty TNHH Dệt Vân 

Giang 

Km 2, đường 20A, Cụm công nghiệp 

Vĩnh Hồng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sợi 3.616 SCT 

165 

Công ty cổ phần chăn Nuôi 

C.P. Việt Nam - Chi nhánh 

nhà máy tại Hải Dương 

Khu công nghiệp Tân Trường, xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất thức ăn chăn nuôi 4.794 SCT 

166 
Công ty TNHH Hitachi 

Cable Việt Nam 

Lô đất CN6.1-2 Khu công nghiệp 

Tân Trường, Xã Mao Điền, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất dây cáp, dây 

điện và điện tử khác 
3.054 SCT 

167 Công ty TNHH Haid Hải Dương 

Lô A, Khu công nghiệp Đại An mở 

rộng, phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản 
3.718 SCT 

168 
Công ty TNHH Điện tử 

IRISO Việt Nam 

Khu công nghiệp Tân Trường, xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 2.801 SCT 

169 
Công ty TNHH Điện tử 

UMC Việt Nam 

Khu công nghiệp Tân Trường, xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 9.754 SCT 

170 
Công ty TNHH GFT Unique 

Việt Nam 

Cụm công nghiệp Ngũ Hùng, xã 

Thanh Miện, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3.015 SCT 

171 Công ty TNHH LMS Vina 

Lô đất XN3-1E1, XN3-1G, XN3-

1F, Khu công nghiệp Đại An mở 

rộng, phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất kim loại màu 108.569 SCT 
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172 Công ty cổ phần Thế Giới 
Cụm công nghiệp Tân Dân, phường 

Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng 9.927 SCT 

173 
Công ty TNHH Sky Dragon 

Việt Nam 

Thôn Quàn, xã Tứ Kỳ, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3.272 SCT 

174 
Công ty TNHH Union 

Materials Việt Nam 

Lô 14.2, Khu công nghiệp Cẩm 

Điền - Lương Điền, thành phố Hải 

Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 

2.772 SCT 

175 
Công ty TNHH Sumidenso 

Việt Nam 

Lô XN 03,04,13,14,15,16, Khu 

công nghiệp Đại An, phường Tứ 

Minh, TP Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe 

2.617 SCT 

176 
Công ty TNHH Công nghệ 

Nissei Việt Nam 

Khu công nghiệp Phúc Điền, xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các thiết bị, 

dụng cụ điện 
2.885 SCT 

177 
Công ty TNHH Nishoku 

Technology Việt Nam 

Khu công nghiệp Tân Trường, xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ nhựa 3.248 SCT 

178 
Công ty TNHH Ford Việt 

Nam 

Phường Việt Hoà, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất ô tô và xe có 

động cơ khác 
4.025 SCT 

179 Công ty cổ phần Hoàng Tiến 
Phường Trần Nhân Tông, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây 

dựng từ đất sét 
20.476 SCT 

180 
Công ty cổ phần Chemilens 

Việt Nam 

Lô đất XN42-I, Khu công nghiệp 

Đại An, phường Tứ Minh, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

phi kim loại 
2.197 SCT 

181 Công ty cổ phần Trung Kiên 
Số nhà 38, phố Hồng Hà, xã Phú 

Thái, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất bao bì từ nhựa 3.928 SCT 

182 Công ty TNHH ANT (HN) 

Khu công nghiệp Tân Trường, 

Thôn Quý Dương, xã Mao Điền, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất thức ăn chăn nuôi 2.270 SCT 
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183 
Công ty TNHH During Việt 

Nam 

Lô đất XN 1-1, Khu công nghiệp 

Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất xe có động cơ 1.922 SCT 

184 
Công ty TNHH Công nghệ 

Vĩnh Hàn Precision 

Khu công nghiệp Phúc Điền, Xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

từ nhựa 
2.178 SCT 

185 
Công ty TNHH Quảng 

Phong Việt Nam 

Cụm công nghiệp Ngũ Hùng - 

Thanh Giang, xã Nam Thanh Miện, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ nhựa 2.084 SCT 

186 
Công ty cổ phần Thương mại 

và Dịch vụ Thép Nam Phát 

Tổ dân phố Thịnh Vạn, phường 

Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 
Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 2.651 SCT 

187 Công ty TNHH Ehwa Global 

Lô IN8.1, Khu công nghiệp Cẩm 

Điền - Lương Điền, xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ chất 

khoáng phi kim loại khác 

chưa được phân vào đâu 

2.043 SCT 

188 
Công ty TNHH Kết cấu Thép 

568 

Km 33, Quốc lộ 5A, phường 

Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên 
Công nghiệp Sản xuất máy móc thiết bị 2.830   

189 Công ty cổ phần Tấn Hưng 
Thôn Ngọc Lặc, phường Tân Hưng, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và bìa 
3.605 SCT 

190 Công ty TNHH Tung Yang Xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng Công nghiệp 
Sản xuất xe đạp và xe 

cho người tàn tật 
3.321 SCT 

191 
Công ty TNHH May mặc 

Makalot Việt Nam 

Đường 390, xã Hà Tây, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp 

May trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú) 
2.119 SCT 

192 
Công ty cổ phần Sản xuất và 

Thương mại Đại An Tín 

Cụm công nghiệp An Đồng, xã 

Nam Sách, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại 
1.963 SCT 

193 
Công ty TNHH Kuroda 

Kagaku Việt Nam 

Lô D3 và lô F, Khu công nghiệp 

Phúc Điền, xã Mao Điền, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm 

khác từ nhựa 
1.623 SCT 
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194 Công ty TNHH Vietory 
Khu dân cư Lưu Thượng 1, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giày dép 4.329 SCT 

195 Công ty cổ phần Phú Sơn Phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng Công nghiệp Sản xuất đá nhân tạo 1.415 SCT 

196 
Công ty TNHH Myongshin 

Tech Vina 

Lô XN3-1D, Khu công nghiệp Đại 

An mở rộng, phường Tứ Minh, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe 

1.417 SCT 

197 
Công ty TNHH Sản xuất Vật 

liệu Xây dựng Thành Công 

Thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất xi măng 1.264 SCT 

198 
Công ty TNHH Eastech Việt 

Nam 

Lô B2-4 Khu công nghiệp Cộng 

Hòa, phường Trần Hưng Đaọ, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất máy thông 

dụng khác 
1.679 SCT 

199 
Công ty Cổ phẩn Vật liệu Xây 

dựng Công nghệ cao An Cường 

Km47, Quốc lộ 5, phường Việt 

Hòa, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

nhựa 
1.757 SCT 

200 
Công ty cổ phần Cơ điện 

Trần Phú 

Lô A2, Khu công nghiệp Phúc Điền, 

xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng 

Công trình xây 

dựng 

Bán buôn máy móc, thiết 

bị và phụ tùng máy khác 
1.441 SCT 

201 
Công ty TNHH Taishodo 

Việt Nam 

Lô XN36, Khu công nghiệp Đại 

An, phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.461 SCT 

202 

Công ty TNHH Xuất nhập 

khẩu Nam Thái Sơn Phương 

Bắc 

Km34+600, Quốc lộ 5, thôn 

Phương Độ, xã Vĩnh Hưng, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất và kinh doanh 

(mua bán) các sản phẩm 

nhựa, bao bì nhựa 

1.512 SCT 

203 
Công ty TNHH Thương mại 

Thạch Dương 

Thôn Tông Phố, xã Trần Phú, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sắt, thép, gang 1.048 SCT 

204 
Công ty TNHH Uniden Việt 

Nam 

Lô 5.1, Khu công nghiệp Tân 

Trường, xã Mao Điền, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất thiết bị truyền thông 1.602 SCT 
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205 
Công ty TNHH Aiden Việt 

Nam 

Khu công nghiệp Nam Sách, phường 

Ái Quốc, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 1.471 SCT 

206 

Công ty cổ phần Sản xuất 

Dịch vụ Thương mại Hoàng 

Gia Việt 

Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, xã Đại 

Sơn, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất, mua bán thức 

ăn chăn nuôi 
1.490 SCT 

207 
Công ty TNHH Kỹ thuật 

Changhong (Việt Nam) 

Lô CN9 và CN11, Khu công 

nghiệp Tân Trường, xã Mao Điền, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất khác chưa được 

phân vào đâu 
1.701 SCT 

208 
Công ty cổ phần Nhựa Bao bì 

An Vinh 
Phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại 
1.821 SCT 

209 
Công ty TNHH Thức ăn chăn 

nuôi Hoa Kỳ 
Xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng Công nghiệp Sản xuất thức ăn chăn nuôi 2.269 SCT 

210 
Công ty TNHH Chế xuất Sợi 

thép Dusco Vina 

Lô 15, Khu công nghiệp Nam Sách, 

phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất kim loại 1.476 SCT 

211 
Công ty TNHH Prettl Việt 

Nam 

Lô XN 20, Khu công nghiệp Đại 

An, km 51, quốc lộ 5, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất dây, cáp điện 

và điện tử khác 
1.173 SCT 

212 Công ty TNHH Vietstar 

Lô CN4, CN5, CN7, CN8, CN10, 

CN11 Cụm công nghiệp Đoàn 

Tùng, xã Đoàn Tùng, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.355 SCT 

213 
Công ty TNHH MTV 

Thương mại Tuấn Tài 

Phường Bắc An Phụ, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giấy, bao bì 4.854 SCT 

214 
Công ty TNHH Giày Ngọc 

Hưng 

Cụm công nghiệp Lương Điền, xã 

Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.557 SCT 

215 
Công ty TNHH MTV Masan 

HD 

Lô 22 Khu công nghiệp Đại An, 

phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất mì ống, mỳ sợi 

và sản phẩm tương tự 
1.161 SCT 
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216 
Công ty TNHH CN Oriental 

Sports 

Thôn Miếu Lãng, xã Nam Sách, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giày, dép 1.232 SCT 

217 
Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu 

K132 

Km 4 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng 

Công trình  

xây dựng 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 976 SCT 

218 
Công ty TNHH Zhi Xing 

Việt Nam 

Lô CN1, CN2, CN3- Cụm công 

nghiệp Nguyên Giáp, xã Nguyên 

Giáp, thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất giày, dép 1.503 SCT 

219 
Công ty TNHH Dây và Cáp 

điện Wonderful Việt Nam 

Khu công nghiệp Đại An, Km51, 

quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất dây, cáp điện 

và điện tử khác 
1.498 SCT 

220 
Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ 

Nhất - Chi nhánh Hải Dương 

Khu công nghiệp Nam Sách, phường 

Ái Quốc, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ nhựa 1.133 SCT 

221 
Bệnh viện Đa khoa Hải 

Dương 

Đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Lê Thanh Nghị, thành phố 

Hải Phòng 

Công trình  

xây dựng 
Bệnh viện 723 SCT 

222 

Chi nhánh Công ty cổ phần 

Viglacera Hà Nội - Nhà máy 

Viglacera Hải Dương 

108 Nguyễn Thị Duệ, phường Lê 

Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng 8.868 SCT 

223 
Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại 
Phường Phả Lại, thành phố Hải Phòng Công nghiệp Sản xuất điện 72.938 SCT 

224 
Công ty TNHH PCC Lục 

Xương Việt Nam 

Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất kim loại 3.478 SCT 

225 
Công ty cổ phần Vifon - Chi 

nhánh Hải Dương 

Khu công nghiệp Tân Trường, Xã Mao 

Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
4.565 SCT 

226 
Công ty TNHH Sản phẩm 

giấy LEO (Việt Nam) 

Lô 14.1 đường số 10, Khu công 

nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền, xã 

Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

khác từ giấy và bìa chưa 

được phân vào đâu 

2.721 SCT 
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227 
Công ty TNHH Tong Wei 

Hải Dương 

Khu công nghiệp Lai Cách, thành 

phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản 
1.822 SCT 

228 
Công ty cổ phần Kinh doanh 

nước sạch Hải Dương 

Số 10, đường Hồng Quang, phường 

Hải Dương, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Khai thác, xử lý và cung 

cấp nước 
2.664 SCT 

229 
Công ty cổ phần Bia Hà Nội 

- Hải Dương 

Phố Quán Thánh, phường Thành 

Đông, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất bia và mạch 

nha ủ men bia 
1.219 SCT 

230 
Công ty cổ phần Dinh dưỡng 

Quốc tế CNC 

Cụm công nghiệp Ba Hàng, phường 

Nam Đồng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Chế biến thực phẩm 1.742 SCT 

231 
Công ty TNHH Doosan 

Electro - Materials Việt Nam 

01 phần khu C và D thuộc lô XN6-

II, Khu công nghiệp Đại An mở 

rộng, phường Tứ Minh, thành phố 

Hải Phòng 

Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 2.014 SCT 

232 
Công ty TNHH Nhựa Ta 

Ting (Hải Dương) 

Khu công nghiệp Cẩm Điền - 

Lương Điền, xã Cẩm Giàng, thành 

phố Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại 
1.863 SCT 

233 
Công ty TNHH Sambound 

Việt Nam 

Khu công nghiệp Tân Trường, xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.710 SCT 

234 
Công ty cổ phần Đầu tư Xây 

lắp Toàn Cầu 
Xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng Công nghiệp 

Sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy 
1.287 SCT 

235 
Công ty cổ phần Thương mại 

Phương Trung 

Cụm công nghiệp Hoàng Diệu, xã 

Gia Phúc, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

từ kim loại 
1.917 SCT 

236 
Công ty cổ phần Dịch vụ 

Thái Bình Dương 

Km56 QL 5, phường Nam Đồng, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại 
1.119 SCT 

237 
Công ty TNHH An Trung 

Industries 

Phường Việt Hòa, thành phố Hải 

Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.075 SCT 

238 
Công ty cổ phần Sông Đà 

Cao Cường 

Km 28+100m, Quốc lộ 18, phường 

Phả Lại, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây 

dựng từ đất sét 
1.141 SCT 
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239 
Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh 

Vật Thăng Long Hải Dương 

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thuỷ sản 
1.618 SCT 

240 
Công ty cổ phần Vật liệu xây 

dựng Âu Châu 
Xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng Công nghiệp 

Sản xuất bê tông và các 

sản phẩm từ xi măng và 

thạch cao 

1.190 SCT 

241 

Công ty cổ phần Kinh doanh 

chế biến hàng xuất nhập khẩu 

Đà Nẵng 

Số 31 Đông Khê, phường Ngô 

Quyền, thành Phố Hải Phòng. 
Công nghiệp 

Sản xuất sản phẩm hoá 

chất khác chưa được 

phân vào đâu 

3.441 SCT 

242 
Công ty TNHH Cọc ống kiến 

hoa Đất Việt 

Thôn Lương Xá, xã Phú Thái, 

thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre, 

nứa) và động vật sống 

  SCT 

243 Công ty TNHH Nhôm Tân Á 
Khu công nghiệp Lai Vu, Xã Lai 

Khê, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Gia công cơ khí; xử lý 

và tráng phủ kim loại 
1.191 SCT 

244 
Công ty TNHH Mạnh Toàn 

Plastic 

Cụm công nghiệp Nguyên Giáp, 

thôn An Quý, xã Nguyên Giáp, 

thành phố Hải Phòng 

Công nghiệp 
Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.032 SCT 

245 
Công ty TNHH FIT Voltaira 

Việt Nam 

Km51, Quốc lộ 5, phường Tứ 

Minh, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe 

1.171 SCT 

246 
Công ty TNHH Proterial Việt 

Nam 

Khu công nghiệp Tân Trường, xã 

Mao Điền, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất dây cáp, sợi 

cáp quang học 
2.473 SCT 

247 
Công ty cổ phần Dược vật tư 

y tế Hải Dương 

Số 102 Phố Chi Lăng, phường 

Thành Đông, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp 

Sản xuất thuốc, hoá 

dược và dược liệu 
1.977 SCT 

248 
Công ty TNHH vật liệu giầy 

An Dương 

Cụm công nghiệp Lương Điền, xã 

Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng 
Công nghiệp Sản xuất giày dép 1.071 SCT 

* Ghi chú: Tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2024 trên địa bàn thành phố là 248 cơ sở. Trong đó: 234 cơ sở công 

nghiệp, 03 đơn vị vận tải, 11 công trình xây dựng. 
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